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Tóm tắt: Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xem xét mối quan hệ giữa đặc điểm tính cách 

và các vấn đề sức khoẻ tinh thần của sinh viên năm thứ hai, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc 

gia Hà Nội (ĐHNN, ĐHQGHN). Mẫu nghiên cứu là mẫu thuận tiện bao gồm 262 sinh viên các ngành 

ngôn ngữ, nữ chiếm đa số với 89,7%. Kết quả phân tích cho thấy tính tận tâm, tính sẵn sàng trải nghiệm, 

tính dễ mến là những mặt tính cách nổi trội của sinh viên tham gia nghiên cứu. Về thực trạng sức khoẻ 

tinh thần, sinh viên tham gia nghiên cứu có biểu hiện các vấn đề trầm cảm, lo âu, căng thẳng ở các mức 

độ khác nhau. Tất cả các vấn đề này có mối tương quan thuận chặt chẽ, có ý nghĩa với nhau và với đặc 

điểm tính cách tính nhiễu tâm. Giữa các đặc điểm tính cách cũng có mối tương quan với nhau. Trong 

đó, tính tận tâm có mối tương quan thuận với tất cả các đặc điểm tính cách còn lại: tính nhiễu tâm/bất 

ổn cảm xúc, tính hướng ngoại, tính sẵn sàng trải nghiệm và tính dễ mến.  

Từ khóa: sức khoẻ tâm thần, đặc điểm tính cách, sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội  

1. Đặt vấn đề  

Theo đánh giá của nhiều nhà nghiên cứu, sinh viên là nhóm đối tượng đang trong độ 

tuổi đầu trưởng thành, có nguy cơ cao phát triển các rối loạn tâm thần và tâm bệnh. Một nghiên 

cứu tại Mỹ cho thấy có 14,2 % sinh viên có biểu hiện trầm cảm và 16,3 % có biểu hiện lo âu; 

triệu chứng của cả hai chứng rối loạn xảy ra ở 8,4% sinh viên (Wörfel và cộng sự, 2016). Tại 

Việt Nam, một nghiên cứu gần đây về thực trạng sức khỏe tinh thần của sinh viên ngành ngoại 

ngữ tại một trường đại học ở Hà Nội (Nguyễn Thị Thắng và cộng sự, 2021) chỉ ra rằng tỷ lệ 

sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ có những vấn đề khác nhau về sức khỏe tinh thần (trầm cảm, 

lo âu và căng thẳng) tương đối cao và chủ yếu ở mức độ nhẹ và vừa. Trong đó, một tỉ lệ đáng 

kể sinh viên cần sự trợ giúp về tinh thần vì gặp trầm cảm, lo âu và căng thẳng ở mức độ nặng.  

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng đặc điểm tính cách là yếu tố dự báo quan trọng về kết 

quả cuộc sống (Smith và cộng sự, 2015; Soto, 2019). Mỗi cá nhân khác biệt có những kiểu suy 

nghĩ, cảm xúc, hành vi tương đối ổn định và những khác biệt này có thể được thể hiện qua các 

đặc điểm tính cách. Các đặc điểm tính cách được xác định là 'cấu trúc tâm lý thiết yếu' vì chúng 

có tác động đáng kể đến các khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của các hành vi liên quan 

đến sức khỏe (Bogg & Roberts, 2004; Friedman và cộng sự., 1993) và có thể làm gia tăng mắc 
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các vấn đề sức khỏe tâm thần của con người (Krueger và cộng sự, 1996, 2000). Những nghiên 

cứu cho thấy đặc điểm tính cách đã được xác định là một yếu tố dự báo mạnh mẽ về sức khỏe 

tâm thần nói chung (Cloninger và cộng sự, 1997; Gestsdóttir & Lerner, 2007), bao gồm sức 

khỏe/hạnh phúc tâm thần tích cực (Butkovic và cộng sự, 2012; Cloninger & Cloninger, 2011). 

Sự phát triển nhân cách lành mạnh góp phần vào nhiều lĩnh vực của sức khỏe tâm thần, là cơ 

sở đưa ra những dự báo, cách thức hỗ trợ nhằm gia tặng hạnh phúc và các phương pháp điều trị 

đối với sức khỏe tâm thần (Hu và cộng sự, 2007). 

Xuất phát từ những vấn đề trên, chúng tôi tổ chức và thực hiện nghiên cứu “Mối quan 

hệ giữa đặc điểm tính cách và các vấn đề sức khoẻ tinh thần của sinh viên Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội” nhằm xác định những đặc điểm tính cách nổi trội của 

sinh viên, thực trạng mức độ các vấn đề sức khoẻ tinh thần, mối quan hệ giữa đặc điểm tính 

cách và các vấn đề sức khoẻ tâm thần của đối tượng nghiên cứu, trên cơ sở đó đưa ra những 

khuyến nghị về việc xây dựng các hoạt động hỗ trợ nâng cao sức khoẻ tâm thần phù hợp cho 

sinh viên.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Thiết kế nghiên cứu  

Khảo sát được thiết kế theo nghiên cứu cắt ngang nhằm thu thập các thông tin về đặc 

điểm tính cách, các vấn đề sức khoẻ tâm thần và mối quan hệ giữa những vấn đề này của sinh 

viên ở môi trường đại học từ ngày 05/9/2023 đến ngày 05/10/2023 tại Trường Đại học Ngoại 

ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN, ĐHQGHN).  

2.2. Mẫu nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu trên sinh viên năm thứ hai 

các ngành ngôn ngữ tại ĐHNN, ĐHQGHN với 262 sinh viên tham nghiên cứu, trong đó, giới 

tính nữ chiếm đa số với 235/262 sinh viên tương đương với 89,7%. Tỷ lệ này phản ánh thực tế 

sinh viên nữ theo học các ngành ngôn ngữ tương đối cao. Xét theo ngành học, tỷ lệ sinh viên 

tham gia nghiên cứu được phân bố thể hiện ở biểu đồ dưới đây:  

Biểu đồ 1  

Đặc điểm của mẫu nghiên cứu xét theo ngành học (Tỉ lệ %) 
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Từ biểu đồ 1 có thể thấy phân bố mẫu nghiên cứu theo ngành học tương đối đa dạng, 

trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất là sinh viên đến từ “Ngành Ngôn ngữ Anh” chiếm 27,1%, tiếp 

theo là “Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc” (24,0%) và “Ngành Ngôn ngữ Nhật Bản” (22,5%). Trên 

thực tế tại ĐHNN, ĐHQGHN, các ngành học này cũng có số lượng sinh viên theo học đông 

hơn các ngành học khác.  

2.3. Công cụ đo lường đánh giá 

2.3.1. Thang đánh giá đặc điểm tính cách 

Để đánh giá về đặc điểm tính cách của sinh viên, chúng tôi sử dụng thang đo Tính cách 

5 nhân tố rút gọn Big five (BFI-S) trên nhóm khách thể người Việt Nam do tác giả Trương Thị 

Khánh Hà và Trần Hà Thu thích ứng (2017). Thang đo gồm 15 câu đo 5 nhân tố: tính nhiễu 

tâm/bất ổn cảm xúc; tính hướng ngoại, tính sẵn sàng trải nghiệm, tính dễ mến, tính tận tâm. Mỗi 

đặc điểm có 3 items. Cụ thể như sau:  

Tính nhiễu tâm/bất ổn cảm xúc: 1, 2, 3  

Tính hướng ngoại: 4, 5, 6 

Tính sẵn sàng trải nghiệm: 7, 8 9 

Tính dễ mến: 10, 11, 12 

Tính tận tâm: 13, 14, 15 

Kết quả đánh giá mô hình này không khẳng định loại tính cách mà người tham gia đánh 

giá mà cho biết điểm đánh giá, xu hướng mức độ biểu hiện cho từng mặt tính cách trong năm 

tính cách. 

2.3.2. Thang đánh giá các vấn đề sức khoẻ tâm thần 

Để đánh giá các vấn đề sức khoẻ tâm thần của sinh viên, chúng tôi lựa chọn thang đo 

trầm cảm, lo âu, căng thẳng - DASS 21 (Lovibond & Lovibond, 1995), là bộ công cụ gồm 21 

items (câu hỏi) đánh giá sức khỏe tinh thần ở 3 mức độ, mỗi mức độ đánh giá gồm 7 câu hỏi. 

Mức độ căng thẳng (stress) gồm các items: 1, 6, 8, 11, 12, 14, 18; mức độ lo âu (anxiety) gồm 

các câu: 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20; và mức độ trầm cảm (depression) gồm các items: 3, 5, 11, 13, 16, 

17, 21. Thang điểm đánh giá từ 0 đến 3, tuỳ mức độ và thời gian xuất hiện triệu chứng:  

0 điểm - Không bao giờ 

1 điểm - Thỉnh thoảng 

2 điểm - Thường xuyên 

3 điểm - Xảy ra hầu hết thời gian  

Cách tính điểm:  

Điểm Trầm cảm: (tổng điểm các câu 3, 5, 10, 13, 16, 17, 21) x 2  

Điểm Lo âu: (tổng điểm các câu 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20) x 2 

Điểm Stress: (tổng điểm các câu 1, 6, 8, 11, 12, 14, 18) x 2  

Thang điểm DASS 21 được tính như sau: 

Bảng 1  

Diễn giải kết quả theo thang đo DASS 21 

Mức độ Trầm cảm Lo âu Căng thẳng 

Bình thường 0 – 9 0 – 7 0 – 14 
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Mức độ nhẹ 10 – 13 8 – 9 15 – 18 

Mức độ vừa 14 – 20 10 – 14 19 – 25 

Mức độ nghiêm trọng/ nặng 21 – 27 15 – 19 26 – 33 

Mức độ rất nghiêm trọng/ rất nặng 28+ 20+ 34+ 

2.4. Phương pháp thu thập và phân tích số liệu 

Câu hỏi được thiết kế trên Google form để thu thập các thông tin về giới tính, ngành 

học, đặc điểm tính cách và các vấn đề sức khoẻ tâm thần của mẫu nghiên cứu. Đồng thời, trong 

mẫu khảo sát cũng có giải thích chi tiết về mục đích, nội dung nghiên cứu, cách thức tiến hành 

và lợi ích nghiên cứu đối với sinh viên. Bảng hỏi này được gửi thông qua các kênh: giảng viên 

giảng dạy sinh viên năm thứ hai, cán bộ lớp. Các thông tin về người khảo sát được đảm bảo an 

toàn, bí mật danh tính.  

Bên cạnh phương pháp thu thập số liệu bằng bảng hỏi, chúng tôi còn sử dụng phương 

pháp phỏng vấn sâu nhằm làm rõ, lý giải một số kết quả điều tra bằng bảng hỏi trong quá trình 

nghiên cứu.  

Số liệu sau khi thu thập được làm sạch và phân tích, xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0. 

Kết quả nghiên cứu được trình bày dưới dạng các giá trị: Trung bình, độ lệch chuẩn, tỷ lệ phần 

trăm, tương quan.   

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Đặc điểm tính cách của sinh viên 

Để đánh giá về đặc điểm tính cách của sinh viên năm thứ hai, ĐHNN, ĐHQGHN, chúng 

tôi sử dụng thang đo BFI-S gồm 15 câu, đánh giá 5 xu hướng tính cách khác nhau. Kết quả thể 

hiện ở bảng dưới đây:  

Bảng 2 

Một số đặc điểm tính cách nổi trội của sinh viên năm thứ hai ĐHNN, ĐHQGHN 

STT Xu hướng tính cách Giá trị nhỏ 

nhất 

Giá trị lớn 

nhất 

Điểm trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

1 Tính nhiễu tâm/bất ổn cảm xúc 1 7 4,40 1,01 

2 Tính hướng ngoại 1 7 4,19 1,07 

3 Tính sẵn sàng trải nghiệm 1 7 4,67 1,26 

4 Tính dễ mến 1 7 4,48 0,89 

5 Tính tận tâm 1 7 4,77 0,80 

Trên thực tế, mỗi con người có thể có cả 5 mặt tính cách: tính nhiễu tâm/bất ổn cảm 

xúc, tính hướng ngoại, tính sẵn sàng trải nghiệm, tính dễ mến và tính tận tâm. Tuy nhiên, ở mỗi 

người có những mặt tính cách nổi trội hơn so với mặt khác.  

Mặt tính cách nổi bật nhất của nhóm khách thể nghiên cứu là “Tính tận tâm” (ĐTB = 

4,77), tiếp theo là “Tính sẵn sàng trải nghiệm” (ĐTB = 4,67) và “Tính dễ mến” (ĐTB = 4,48). 

Những mặt tính cách này thể hiện khá rõ những đặc điểm chung của lứa tuổi sinh viên đang 

trong giai đoạn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, với mong muốn tự khám phá, học hỏi, trải nghiệm 
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để xây dựng nền tảng phát triển cho bản thân ở trong tương lai.   

Để tìm hiểu sâu hơn nữa về đối tượng nghiên cứu của mình, chúng tôi không dừng lại 

tìm điểm trung bình của từng xu hướng tính cách mà dựa trên đó tìm ra tỉ lệ các mức độ biểu 

hiện của mỗi xu hướng tính cách của sinh viên tham gia nghiên cứu. Kết quả thu được thể hiện 

ở biểu đồ dưới đây: 

Bảng 3  

Tỉ lệ mức độ xu hướng tính cách của sinh của sinh viên năm thứ hai ĐHNN, ĐHQGHN 

 

Kết quả từ biểu đồ trên cho thấy: phần lớn các sinh viên tham gia nghiên cứu có biểu 

hiện xu hướng tính cách trung gian ở cả năm đặc điểm tính cách: Tính nhiễu tâm/ bất ổn cảm 

xúc; Tính hướng ngoại; Tính sẵn sàng trải nghiệm; Tính dễ mến; Tính tận tâm. Bên cạnh đó, tỷ 

lệ sinh viên có xu hướng “tính tận tâm” ở mức độ mạnh cao nhất so với các đặc điểm tính cách 

còn lại. Điều này cũng được giải thích bởi các sinh viên tham gia phỏng vấn: Sinh viên là độ 

tuổi năng động, có sức trẻ, nhiều năng lượng, cố gắng hết mình cho những hoạt động, công việc 

của mình để học hỏi, để trải nghiệm và để rút ra những bài học cho bản thân.  

3.2. Thực trạng sức khoẻ tâm thần của sinh viên năm thứ hai ĐHNN, ĐHQGHN 

3.2.1. Thực trạng trầm cảm, lo âu, căng thẳng của sinh viên năm thứ hai ĐHNN, 

ĐHQGHN 

Bảng 4  

Thực trạng trầm cảm, lo âu, căng thẳng của sinh viên viên năm thứ hai ĐHNN, ĐHQGHN 

STT DASS 21 N Min Max Mean St.d 

1 Tôi thấy khó mà thoải mái được 262 0 3 1,11 0,54 

2 Tôi bị khô miệng 262 0 3 0,97 0,65 

3 Tôi dường như chẳng có chút cảm xúc tích 

cực nào 
262 0 3 0,94 0,54 

4 Tôi bị khó thở (thở gấp, khó thở dù chẳng làm 

việc gì nặng) 
262 0 3 0,48 0,56 

5 Tôi thấy khó bắt tay vào công việc 262 0 3 1,37 0,69 
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6 Tôi có xu hướng phản ứng thái quá với mọi 

tình huống 
262 0 3 0,98 0,67 

7 Tôi bị ra mồ hôi (chẳng hạn như mồ hôi tay) 262 0 3 0,85 0,83 

8 Tôi thấy mình đang bị suy nghĩ quá nhiều 262 0 3 1,80 0,84 

9 Tôi lo lắng về những tình huống có thể làm 

tôi hoảng sợ hoặc biến tôi thành trò cười 
262 0 3 1,65 0,87 

10 Tôi thấy mình chẳng có gì để mong đợi cả 262 0 3 0,98 0,84 

11 Tôi thấy bản thân dễ bị kích động 262 0 3 1,05 0,77 

12 Tôi thấy khó thư giãn được 262 0 3 0,94 0,67 

13 Tôi thấy chán nản, thất vọng 262 0 3 1,16 0,66 

14 Tôi thấy thiếu kiên nhẫn với những điều cản 

trở việc tôi đang làm 
262 0 3 1,23 0,73 

15 Tôi thấy mình gần như hoảng loạn 262 0 3 0,71 0,67 

16 Tôi không thấy hăng hái với bất kì việc gì nữa 262 0 3 0,86 0,67 

17 Tôi cảm thấy mình chẳng đáng làm người 262 0 3 0,32 0,63 

18 Tôi thấy mình khá dễ phật ý, tự ái 262 0 3 1,07 0,75 

19 Tôi thấy tim đập nhanh, đập hụt nhịp mà 

không do làm việc mệt 
262 0 3 0,60 0,62 

20 Tôi cảm thấy sợ vô cớ 262 0 3 0,83 0,73 

21 Tôi cảm thấy cuộc sống mình không có ý 

nghĩa 
262 0 3 0,50 0,68 

Kết quả khảo sát thông qua thang đánh giá DASS 21 trên sinh viên năm thứ hai ĐHNN, 

ĐHQGHN cho thấy đối tượng tham gia khảo sát đều nằm trong ngưỡng từ trên 0,48 điểm tới 

1,80 điểm mức độ từ có một chút tới thường xuyên với độ lệch chuẩn từ 0,54 điểm tới 0,87 

điểm. Kết quả này chỉ báo phần lớn sinh viên đều có thể có một trong ba biểu hiện của trầm 

cảm, lo âu, căng thẳng ở các mức độ khác nhau. 

Biểu đồ 2-3-4  

Mức độ căng thẳng của sinh viên viên năm thứ hai ĐHNN, ĐHQGHN 

Biểu đồ 2: Mức độ trầm cảm của sinh viên          Biểu đồ 3: Mức độ lo âu của sinh viên 
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Biểu đồ 4: Mức độ căng thẳng của sinh viên năm thứ hai ĐHNN, ĐHQGHN 

Đánh giá chi tiết về thực trạng trầm cảm, lo âu và căng thẳng của sinh viên năm thứ hai 

ĐHNN, ĐHQGHN được thể hiện ở các biểu đồ tương ứng 2, 3, 4. Kết quả cho thấy sinh viên 

tham gia nghiên cứu có biểu hiện ở cả trầm cảm, lo âu và căng thẳng. Trong đó, biểu hiện căng 

thẳng (stress) ở mức độ cao hơn so với lo âu và trầm cảm với điểm trung bình lần lượt là 1,17, 

0,87 và 0,88. Đây là một thực trạng cần được quan tâm về các vấn đề sức khoẻ tâm thần của 

sinh viên. 

3.2.2. Tỉ lệ trầm cảm, lo âu, căng thẳng của sinh viên năm thứ hai ĐHNN, 

ĐHQGHN 

Để nghiên cứu sâu hơn về thực trạng trầm cảm, lo âu, căng thẳng của sinh viên năm thứ 

hai ĐHNN, ĐHQGHN, chúng tôi đã tiến hành phân tích tỉ lệ các mức độ của từng vấn đề này. 

Kết qủa thể hiện ở bảng dưới đây:  

Bảng 5  

Tỉ lệ trầm cảm, lo âu, căng thẳng của sinh viên năm thứ hai ĐHNN, ĐHQGHN 

 Trầm cảm Lo âu Căng thẳng 

Bình thường 32,8 19,1 38,6 

Mức độ nhẹ 30,5 15,3 33,6 

Mức độ vừa 26,3 38,9 15,3 

Mức độ nghiêm trọng/ nặng 6,1 19,5 9,5 

Mức độ rất nghiêm trọng/ rất nặng 4,2 7,3 3,1 

Từ kết quả nghiên cứu ở bảng 5 cho thấy các sinh viên năm thứ hai ĐHNN,  ĐHQGHN 

có biểu hiện trầm cảm, lo âu, căng thẳng ở các mức độ khác nhau. Tỉ lệ sinh viên tham gia 

nghiên cứu có trầm cảm chiếm 67,2%, trong đó mức độ nghiêm trọng là 6,1% và mức độ rất 

nghiêm trọng là 4,2%. Tỉ lệ sinh viên có lo âu là tương đối cao với 80,9%, trong đó, mức độ lo 

âu nghiêm trọng là 19,5%, mức độ lo âu rất nghiêm trọng là 7,3%. Tỉ lệ sinh viên căng thẳng 

chiếm 61,4% trên tổng số sinh viên tham gia khảo sát, trong đó, mức độ căng thẳng nghiêm 

trọng chiếm 9,5%, mức độ căng thẳng rất nghiêm trọng chiếm 3,1%. Để lý giải rõ hơn về kết 

quả nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn sâu và kết quả cho thấy với khá nhiều 

sinh viên, chương trình học của sinh viên năm thứ hai khác và yêu cầu cao hơn với sinh viên 

năm thứ nhất nên khi mới bước vào năm thứ hai, các bạn cảm thấy lo lắng về sự thích nghi và 

đáp ứng của bản thân đối với hoạt động học tập. Bên cạnh đó, sinh viên năm thứ hai đã có thời 

gian làm quen với môi trường đại học nên thời điểm này đã tham gia khá nhiều hoạt động khác 
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nhau trong và ngoài nhà trường, trong đó có công việc làm thêm. Khi đó, sinh viên có rất nhiều 

công việc phải làm, phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả cả học tập, cuộc sống. Chính vì vậy, tỉ 

lệ có lo âu của sinh viên tham gia nghiên cứu tại thời điểm nghiên cứu ở đầu năm học là tương 

đối cao.  

Kết quả nghiên cứu này của chúng tôi cũng có điểm tương đồng với nghiên cứu của tác 

giả Nguyễn Thị Thắng và cộng sự năm 2021 cũng tại ĐHNN, ĐHQGHN về các vấn đề sức 

khoẻ tâm thần của sinh viên. Nghiên cứu đó cũng chỉ ra mức độ trầm cảm, lo âu, căng thẳng 

của sinh viên lần lượt là 70%, 69,2% và 60,7%. Điều này cho thấy ở các thời điểm khác nhau, 

sinh viên ĐHNN, ĐHQGHN có những vấn đề sức khoẻ tâm thần ở các mức độ khác nhau.  

3.3. Mối quan hệ giữa đặc điểm tính cách và các vấn đề sức khoẻ tâm thần của sinh viên 

năm thứ hai ĐHNN, ĐHQGHN 

Để tìm hiểu mối quan hệ giữa đặc điểm tính cách và các vấn đề sức khoẻ tâm thần của 

sinh viên năm thứ hai ĐHNN, ĐHQGHN, chúng tôi đã sử dụng phép tính tương quan. Kết quả 

thu được thể hiện ở bảng dưới đây: 

Bảng 6  

Mối quan hệ giữa đặc điểm tính cách và các vấn đề sức khoẻ tâm thần của sinh viên năm thứ 

hai ĐHNN, ĐHQGHN 

 NT HN TN DM TT TC LA CT 

NT 

r 

Sig. 

N 

1 

 

262 

0,080 

0,197 

262 

0,235** 

0,000 

262 

0,284** 

0,000 

262 

0,197** 

0,001 

262 

0,302** 

0,000 

262 

0,361** 

0,000 

262 

0,416** 

0,.000 

262 

HN 

r 

Sig. 

N 

0,080 

0,197 

262 

1 

 

262 

0,312** 

0,000 

262 

0,274** 

0,000 

262 

0,211** 

0,001 

262 

-0,106 

0,087 

262 

-0,84 

0,174 

262 

-0,26 

0,679 

262 

TN 

r 

Sig. 

N 

0,235** 

0,000 

262 

0,312** 

0,000 

262 

1 

 

262 

0,319** 

0,000 

262 

0,317** 

.000 

262 

-0,18 

0,774 

262 

0,034 

0,588 

262 

0,075 

0,227 

262 

DM 

r 

Sig. 

N 

0,284** 

0,000 

262 

0,274** 

0,000 

262 

0,319** 

0,000 

262 

1 

 

262 

0,383** 

0,000 

262 

0,022 

0,723 

262 

0,050 

0,424 

262 

0,139* 

0,025 

262 

TT 

r 

Sig. 

N 

0,197** 

0,001 

262 

0,211** 

0,001 

262 

0,317** 

0,000 

262 

0,383** 

0,000 

262 

1 

 

262 

-0,023 

0,709 

262 

0,085 

0,171 

262 

0,099 

0,108 

262 
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N 

0,302** 

0,000 

262 
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262 

-0,18 
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262 

0,022 

0,723 

262 

-0,023 

0,709 

262 

1 

 

262 

0,634** 

0,000 

262 

0,669* 

0,000 

262 

LA 
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Sig. 

N 

0,361** 

0,000 

262 

-0,84 

0,174 

262 

0,034 

0,588 

262 

0,050 

0,424 

262 

0,085 

0,171 

262 

0,634** 

0,000 

262 

1 

 

262 

0,727** 

0,000 

262 
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CT 

r 

Sig. 

N 

0,416** 

0,000 

262 

-0,26 

0,679 

262 

0,075 

0,227 

262 

0,139* 

0,025 

262 

0,099 

0,108 

262 

0,669* 

0,000 

262 

0,727** 

0,000 

262 

1 

 

262 

* Ghi chú:  

r: Hệ số tương quan Pearson 

N: Số lượng mẫu 

*P<0,05; ** P<0,01 

TC: Trầm cảm 

LA: Lo âu 

CT: Căng thẳng 

NT: Tính nhiễu tâm/ bất ổn cảm xúc  

HN: Tính hướng ngoại 

TN: Tính sẵn sàng trải nghiệm 

DM: Tính dễ mến 

TT: Tính tận tâm 

Phân tích tương quan chỉ ra mối quan hệ giữa đặc điểm tính cách và các vấn đề sức khoẻ 

tâm thần của sinh viên năm thứ hai ĐHNN, ĐHQGHN. Trong đó, tính nhiễu tâm/bất ổn cảm 

xúc có mối tương quan thuận chặt chẽ với tất cả các vấn đề sức khoẻ tâm thần: trầm cảm, lo âu, 

căng thẳng (với r lần lượt là 0,302; 0,361; 0,416). Điều đó có nghĩa nếu một sinh viên có tính 

nhiễu tâm/bất ổn cảm xúc càng nổi trội thì càng có nguy cơ gia tăng các vấn đề sức khoẻ tâm 

thần trên.  

Bên cạnh đó, tính hướng ngoại ở sinh viên có tương quan thấp hơn với các vấn đề sức 

khỏe tâm thần. Kết quả này khá tương đồng với một nghiên cứu trước đó đã chỉ ra rằng tính 

hướng ngoại có tương quan thấp với các vấn đề sức khỏe tâm thần ở hầu hết sinh viên (Sadeghi 

và cộng sự, 2015).   

Các vấn đề sức khoẻ tâm thần cũng có mối tương quan thuận chặt chẽ. Trầm cảm có 

mối tương quan thuận và có ý nghĩa thống kê với cả lo âu và căng thẳng (với r lần lượt là 0,634 

và 0,669). Lo âu có mối tương quan thuận và có ý nghĩa với căng thẳng (với r là 0,727). Điều 

đó có ý nghĩa một ai đó gặp một vấn đề sức khoẻ tâm thần thì cũng có nguy cơ làm gia tăng các 

vấn đề sức khoẻ tâm thần khác.  

Xét theo các đặc điểm tính cách, có thể thấy 5 đặc điểm tính cách trên đối tượng nghiên 

cứu có mối liên hệ với nhau. Kết quả này cũng đã được minh chứng ở một số nghiên cứu trước 

đó (Ha & Kim, 2013; Yu và cộng sự, 2021). Bên cạnh đó, kết quả cho thấy có mối tương quan 

thuận giữa tính tận tâm với tất cả các đặc điểm tính cách còn lại: tính nhiễu tâm/bất ổn cảm xúc, 

tính hướng ngoại, tính sẵn sàng trải nghiệm và tính dễ mến (với r lần lượt là 0,197, 0,211, 0,317, 

0,383). Điều đó có nghĩa tính tận tâm càng nổi trội cũng đồng thời thúc đẩy các mặt tính cách 

khác thể hiện.  

4. Kết luận  

Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên năm thứ hai ĐHNN, ĐHQGHN có 5 đặc điểm 

tính cách: tính nhiễu tâm/bất ổn cảm xúc, tính hướng ngoại, tính sẵn sàng trải nghiệm, tính dễ 

mến và tính tận tâm. Trong đó, tính tận tâm, tính sẵn sàng trải nghiệm và tính dễ mến là những 

mặt tích cách nổi trội của đối tượng tham gia nghiên cứu. Về thực trạng sức khỏe tinh thần, sinh 

viên tham gia nghiên cứu có biểu hiện các vấn đề trầm cảm, lo âu, căng thẳng ở các mức độ 

khác nhau. Các vấn đề này có mối tương quan thuận chặt chẽ, có ý nghĩa với nhau và với đặc 

điểm tính cách tính nhiễu tâm. Giữa các đặc điểm tính cách cũng có mối tương quan với nhau. 

Trong đó, tính tận tâm có mối tương quan thuận với tất cả các đặc điểm tính cách còn lại: tính 

nhiễu tâm/bất ổn cảm xúc, tính hướng ngoại, tính sẵn sàng trải nghiệm và tính dễ mến.  

Kết quả nghiên cứu này cho thấy tác động qua lại lẫn nhau giữa đặc điểm tính cách và 



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI, TẬP 40, SỐ 2 (2024) 113 

các vấn đề sức khoẻ tâm thần của sinh viên. Việc nhận diện các đặc điểm tính cách có ý nghĩa 

trong việc dự đoán nguy cơ các vấn đề sức khoẻ tâm thần của sinh viên. Chính vì vậy, việc xây 

dựng các chương trình hỗ trợ nâng cao sức khỏe tinh thần cho sinh viên cần tính đến các đặc 

điểm tính cách của đối tượng này. Bên cạnh đó, theo chúng tôi, việc mở rộng nghiên cứu này 

trên toàn bộ sinh viên đang theo học để cung cấp thông tin toàn diện về đặc điểm tính cách, sức 

khoẻ tinh thần của đối tượng này cho những người thực hiện các công tác giảng dạy, hỗ trợ sinh 

viên là điều cần thiết.  
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Abstract: This study was conducted to examine the relationship between personality traits and 

mental health problems of 2nd year students at VNU University of Languages and International Studies. 

The research sample is a convenience sample which consists of 262 students majoring in languages, 

female students mainly with 89,7%. Analysis results show that conscientiousness, willingness to 

experience, and likeability are the outstanding personality traits of students participating in the study.  

The current state of mental health showed that students participating in the study had symptoms of 

depression, anxiety, and stress at different levels. These issues had a close, meaningful correlation with 

each other and with the personality trait of neuroticism. There were also correlations between personality 

traits, in which conscientiousness had a positive correlation with all remaining personality traits: 

neuroticism/emotional instability, extrovertedness, willingness to experience and likeability. 

Keywords: mental health, personality traits, students, VNU University of Languages and 

International Studies 
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